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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Thông tin chung

- Tên học phần (HP):  THỰC HÀNH CỔ SINH ĐỊA TẦNG


             PELEONTOLOGY AND STRATIGRAPHY PRACTICE
- Số tín chỉ: 1TC (TH)
- Mã học phần:

- Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ  4  ngành Kỹ thuật Địa chất và Kỹ thuật dầu khí
 - Loại học phần: 
( bắt buộc

( tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Địa chất Đại cương
- Học phần học trước: Tinh thể - Khoáng vật
- Học phần học song hành: Thạch học
- Phân bổ thời gian: {chỉ nêu những hình thức được áp dụng cho học phần}

- Lên lớp:
        30 tiết


+ Lý thuyết:
             tiết

+ Báo cáo chuyên đề:      

          tiết


+ Thí nghiệm/Thực hành, thực tập: 30 tiết

                     - Tự học, tự nghiên cứu: 
        30 giờ 
2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
 Môn học ôn lại những kiến thức về sự sống trong quá khứ, tuổi các lớp đất đá và thứ tự địa tầng. Mô tả và phân chia các hóa thạch theo trật tự quan hệ huyết thống. Tên một số sinh vật đặc trưng và có ý nghĩa trong địa chất. Một số đặc điểm hình thái quan trọng. Ý nghĩa trong nghiên cứu địa chất địa tầng học: định tuổi, môi trường sống. 
 Nhận biết những hóa thạch cơ bản, phân chia ranh giới địa tầng bằng những hóa thạch tiêu biểu, hóa thạch chỉ thị.

3. Chuẩn đầu ra của học phần

3.1. Chuẩn chung

 Trang bị cho SV những kiến thức cơ bản về nhận biết sinh vật cổ, ứng dụng trong nghiên cứu địa tầng, phân chia ranh giới địa tầng bằng phương pháp cổ sinh.
3.2. Chuẩn cụ thể

a) Kiến thức
- Hệ thống hóa được phân loại cổ sinh vật, nắm được những đặc điểm của các sinh vật cổ tiêu biểu
- Ứng dụng trong xác định tuổi tương đối của địa tầng, đối sánh địa tầng.
 b) Kỹ năng
- Nhận dạng được các hóa thạch tiêu biểu trong phòng thí nghiệm
b) Thái độ
Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà HP cung cấp và khả năng ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học.
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5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập 
Phần điểm thực hành: Chấm điểm thông qua thi vấn đáp với giảng viên hướng dẫn về nhận dạng các mẫu cổ sinh cơ bản trên mẫu đá.
6. Yêu cầu đối với học phần
- Sinh viên phải nắm chắc phần lý thuyết đã được học trong học phần Cổ sinh địa tầng.

- SV phải tham dự đầy đủ trên 80% thời gian thực tập trong phòng thí nghiệm.
7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	Yêu cầu SV

Đọc tài liệu (tự học)

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/TH/TT
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Báo cáo chuyên đề
	
	

	
	Phần 1. CỔ SINH VẬT HỌC
	
	
	
	
	

	Tuần 1
	Chương 3 : SỰ HOÁ THẠCH 
3.1. Các điều kiện bảo tồn hóa thạch

3.2. Các phương cách hóa thạch

3.3.  Hiện tượng bảo tồn và thế giới sinh vật xưa

3.4.  Các ứng dụng hóa thạch

                      
	
	
	
	3
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]

	Tuần 2
	Chương 5: SINH VẬT NHÂN NGUYÊN THUỶ  

5.1. Giới Vi khuẩn (Bacteria),

5.2. Giới Sinh thể lam (Cyanobionta)
	
	
	
	2
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]

	Tuần 3
	Chương 6: SINH VẬT NHÂN CHÍNH THỨC  

6.1. Giới Thực vật (Phyta) và Thực vật bậc thấp (Thallophyta), Thực vật bậc cao (Telomophyta)

6.2. Giới Nấm (Fungi)

6.3. Giới Động vật (Zoa hay Animalia) và Động vật nguyên sinh (Protozoa), Động vật đa bào (Metazoa)
	
	
	
	2
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]

	
	Phần 2. ĐỊA TẦNG HỌC
	
	
	
	
	

	Tuần 5
	Chương 8: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN TRONG ĐỊA TẦNG HỌC 

8.1. Một số khái niệm cơ bản 

8.2. Các thuyết cơ bản trong địa tầng học 

8.3. Các nguyên lý cơ bản của địa tầng học 

8.4. Hệ thống phân loại địa tầng 

8.5. Tướng đá và cổ địa lý 

8.6. Phương thức xác lập và hiệu đính các phân vị địa tầng
	
	
	
	3
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]

	Tuần 6
	Chương 9: CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊA TẦNG

9.1. Nhóm các phương pháp không cổ sinh 

9.2. Phương pháp sinh địa tầng
	
	
	
	3
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]

	Tuần 7
	Chương 10: HỆ THỐNG PHÂN LOẠI ĐỊA TẦNG 

10.1. Các hình loại phân vị địa tầng 

10.2. Thạch địa tầng 

10.3. Sinh địa tầng 

10.4. Thời địa tầng 

10.5. Các phân vị địa tầng theo tính chất riêng biệt của đá 

10.6. Quy tắc chung về danh pháp, viết tên các phân vị địa tầng 

10.7. Quy cách lập sơ đồ địa tầng và cột địa tầng
	
	
	
	2
	[5,12,13,14], tham khảo  [9,10,11]


8. Thông tin về GV/nhóm GV 
Họ và tên: BÙI THỊ LUẬN
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): GVC. TS.
Địa chỉ liên hệ: 63 Đường Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0918372272. 

Email: btluan@hcmus.edu.vn
Các hướng nghiên cứu chính: Địa chất, Địa hoá Dầu khí
Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ và tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, e- mail).
Bà Rịa, ngày   tháng   năm 2014
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